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Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học 

năm học 2022-2023 

A. Công khai thông tin về diện tích đất, tổng diện tích sàn xây dựng 

STT Nội dung 

Diện 

tích 

(m
2
) 

Hình thức sử dụng 

Sở hữu 
Liên 

kết 
Thuê 

1 
Tổng diện tích đất cơ sở đào tạo quản lý sử dụng 

Trong đó: 
68.858 68.858   

1.1 Trụ sở chính 20.110 20.110   

1.2 Phân hiệu tại Bỉm Sơn – Thanh Hóa 44.739 44.739   

1.3 
Cơ sở 2 tại  h  n    c Th n , quận B c T  

Liêm, thành  hố  à N i 
2.855 2.855   

1.4 
Trạm th c hành th     n  h  n  Ph   i n, quận 

B c T   i m, thành  hố  à N i 
1.154 1.154   

2 

Tổng diện tích sàn xây dựng phục vụ đào tạo, 

nghiên cứu khoa học 

Trong đó: 

37.316 37.316   

2.1 Trụ sở chính 25.450 25.450   

2.2 Phân hiệu tại Bỉm Sơn – Thanh Hóa 6.054 6.054   

2.3 
Cơ sở 2 tại  h  n    c Th n , quận B c T  

Liêm, thành  hố  à N i 
4.859 4.859   

2.4 Trạm th c hành th     n 265 265   

2.5 Ký t c xá Mỹ  ình 688  688  

B. Công khai thông tin về các phòng thí nghiệm, phòng thực hành, xưởng thực tập, nhà 

tập đa năng, hội trường, phòng học, thư viện, trung tâm học liệu 

STT Tên 
Số 

lượng 
Mục đích sử dụng 

Đối tượng  

sử dụng 

Diện tích 

sàn xây 

dựng (m
2
) 

Hình thức sử dụng 

Sở hữu 
Liên 

kết 
Thuê 

1 Phòn  thí n hiệm 14 

Giản  dạ , NCK , 

th c hành cho 

HSSV 

Giản   i n, 

sinh viên 
986 986 

  

2 

Phòn  th c hành, 

 hòn  học đa 

 h ơn  tiện 

31 

Giản  dạ , NCK , 

th c hành cho 

HSSV 

Giản   i n, 

sinh viên 
2.842 2.842  

 

3 

Nhà tậ  đa n n , 

khu tậ  lu ện thể 

thao 

1 
Giản  dạ , tậ  

lu ện thể thao 

Cán b , 

 iản   i n, 

sinh viên 

2.280 2.280  

 

4   i tr  n  3   i họ , học tậ  Giản   i n, 1.137 1.137   

Biểu mẫu 19 



STT Tên 
Số 

lượng 
Mục đích sử dụng 

Đối tượng  

sử dụng 

Diện tích 

sàn xây 

dựng (m
2
) 

Hình thức sử dụng 

Sở hữu 
Liên 

kết 
Thuê 

sinh viên 

5 Phòn  học 174 Giản  dạ , học tậ  
Giản   i n, 

sinh viên 
21.861 21.861  

 

6 Th   iện 2 

Giản   i n, sinh 

viên n hi n c u tài 

liệu  iản  dạ , học 

tậ  

Giản   i n, 

sinh viên 
832 832  

 

7 
Các  hòn  ch c 

n n  khác 
99 

Cán b , Giản  

viên, Sinh viên làm 

 iệc, học tậ  

Cán b , 

Giản   i n, 

Sinh viên 

7.378 6.690 688 

 

C. Công khai thông tin về học liệu (sách, tạp chí, e-book, cơ sở dữ liệu điện tử) của thư 

viện và trung tâm học liệu 

STT Tên 
Số lượng 

Tại cơ sở chính Tại Phân hiệu 

1 Số  hòn  đọc 02 01 

2 Số chỗ n ồi đọc 200 50 

3 Số má  tính c a th   iện 100 25 

4 
Số l ợn  đầu sách, tạ  chí, e-book, cơ sở dữ 

liệu tron  th   iện (đầu sách, tạ  chí) 

 ầu sách: ~ 16.500 

 ầu tạ  chí: ~ 30 

 ầu sách: ~ 900 

 ầu tạp chí: 08 

Ebook (dùn  chun  tại 2 cơ sở): ~ 8.300 

5 Số th   iện điện tử li n kết n oài tr  n  04 

D. Diện tích đất/sinh viên; diện tích sàn/sinh viên  

STT Tên Tỷ lệ 

1  iện tích đất/sinh  i n 4,68 m
2
/1sv 

2  iện tích sàn/sinh  i n          2,54 m
2
/1sv 

 

 Hà Nội, ngày      tháng 6  năm 2022   
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